	     UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
	[bookmark: chuong_pl_21]Mẫu số 09a-CK/TSC


[bookmark: chuong_pl_21_name]CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2018
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	Tên tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Nhãn hiệu
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Giá mua/thuê (Nghìn đồng)
	Hình thức mua sắm/thuê
	Nhà cung cấp (người bán)
	Giá trị các khoản hoa hồng…. (nếu có)
	Việc sử dụng các khoản hoa hồng, chiết khấu, khuyến mãi (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nộp NSNN
	Được để lại đơn vị 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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	14

	3
	Tài sản cố định khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.323.307.672
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01
	Nhà làm việc
	
	01
	
	
	2018
	2.018.647.672
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	02
	Tủ đựng trang phục múa
	Bộ
	01
	
	
	2018
	13.796.420
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	03
	Bộ dụng cụ âm nhạc
	Bộ
	10
	
	
	2018
	5.250.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	04
	Gương và gióng múa
	Bộ
	01
	
	
	2018
	14.348.250
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	05
	Đàn organ + giá kê cho trẻ
	Cái
	22
	
	
	2018
	209.088.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	06
	Đàn organ cho giáo viên
	Cái
	01
	
	
	2018
	22.308.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	07
	Đài catset
	Cái
	01
	
	
	2018
	2.388.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	08
	Tivi + giá treo
	Cái
	01
	
	
	2018
	13.680.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	09
	Đầu DVD
	Cái
	01
	
	
	2018
	1.306.800
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	10
	Bàn vi tính giáo viên
	Cái
	01
	
	
	2018
	2.130.700
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	11
	Ghế vi tính giáo viên
	Cái
	01
	
	
	2018
	597.960
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	12
	Gía góc để tài liệu và dụng cụ học tập của trẻ
	Cái
	04
	
	
	2018
	4.329.600
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	13
	Thiết bị chia tín hiệu 4 cổng
	Cái
	01
	
	
	2018
	541.200
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	14
	Loa máy vi tính
	Đôi
	01
	
	
	2018
	478.800
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	15
	Bộ tai nghe cho giáo viên và học sinh
	Bộ
	23
	
	
	2018
	21.058.800
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	16
	Cổng chui
	Bộ
	1
	
	
	2018
	6.800.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	17
	Cột ném bong
	Cái
	4
	
	
	2018
	14.347.200
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	18
	Cột ném trúng đích
	Cái
	4
	
	
	2018
	2.084.728
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	19
	Ghế băng thể dục
	Bộ
	2
	
	
	2018
	4.582.200
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	20
	Bục bật sâu
	Bộ
	4
	
	
	2018
	2.100.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	21
	Bộ vận động thể chất đa năng
	Bộ
	1
	
	
	2018
	26.388.317
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	22
	Cầu thăng bằng
	Cái
	2
	
	
	2018
	7.705.106
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	23
	Thang leo
	Chiếc
	1
	
	
	2018
	5.500.740
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	24
	Đệm mút khu vực thang leo 
	Tấm
	6
	
	
	2018
	27.288.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	25
	Máy tính để bàn CMS X-Media X938-866 + Lưu điện 500VA Maruson
	Bộ
	22
	
	
	2018
	259.600.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	26
	Máy in Laser HP LaserJet Pro M402d
	Chiếc
	1
	
	
	2018
	6.900.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	27
	Máy chiếu đa năng Optoma PJ638X
	Chiếc
	1
	
	
	2018
	16.000.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	28
	Máy chiếu vật thể Lumens PC168
	Chiếc
	1
	
	
	2018
	19.500.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
	
	

	29
	Màn chiếu điện kích thước 70x70
	Chiếc
	1
	
	
	2018
	2.660.000
	
	UBND quận cấp
	0
	0
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